	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 124/NQ-HĐND
	Kiên Giang, ngày 23 tháng 6 năm 2023


NGHỊ QUYẾT
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;
Xét Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 36/BC-BKTNS ngày 19 tháng 6 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, như sau:
Tổng dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 là 7.035.162 triệu đồng (Chi tiết kèm theo phụ lục I), trong đó:

1. Vốn ngân sách địa phương: 5.060.000 triệu đồng. gồm: Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách: 1.140.000 triệu đồng; Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 2.000.000 triệu đồng; Vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 1.920.000 triệu đồng.

2. Vốn ngân sách Trung ương: 1.299.011 triệu, trong đó:

a) Vốn trong nước: 1.725.162 triệu đồng, bố trí cho 12 dự án

(Chi tiết kèm theo phụ lục II):
- Lĩnh vực giao thông: 1.345.162 triệu đồng/07 dự án chuyển tiếp.

- Lĩnh vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Diêm nghiệp, thủy lợi và Thủy sản: 180.000 triệu đồng/03 dự án chuyển tiếp.

- Lĩnh vực Văn hóa: 50.000 triệu đồng/01 dự án chuyển tiếp.

- Lĩnh vực Quốc phòng: 150.000 triệu đồng/01 dự án chuyển tiếp (Thực hiện đăng ký danh mục theo quy trình văn bản mật, tối mật).

b) Vốn nước ngoài 50.000 triệu đồng, bố trí cho 01 dự án chuyển tiếp thuộc lĩnh vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Diêm nghiệp, thủy lợi và Thủy sản;

(Chi tiết kèm theo phụ lục III)

3. Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia (Đầu tư phát triển): 200.000 triệu, trong đó:

- Chương trình xây dựng Nông thôn mới: 100.000 triệu đồng;

- Chương trình Giảm nghèo bền vững: 20.000 triệu đồng;

- Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 80.000 triệu đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa X, Kỳ họp thứ Mười sáu thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày ký./.

	
	CHỦ TỊCH 




Mai Văn Huỳnh


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHỤ LỤC I


ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 CỦA ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)


Đơn vị: Triệu đồng


			STT


			Nguồn vốn


			Năm 2023


			KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025


			Đã bố trí kế hoach 2021, 2022 và 2023


			Dự kiến kế hoach năm 2024


			Ghi chú





			


			


			Kế hoạch


			Ước giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/7/2023


			Ước giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/01/2024


			


			


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9





			


			TỔNG SỐ


			6.241.736


			2.291.756


			6.005.378


			28.827.606


			16.757.779


			7.035.162


			0





			1


			Vốn NSNN


			6.241.736


			2.291.756


			6.005.378


			28.827.606


			16.757.779


			7.035.162


			





			


			Trong đó:


			


			


			


			


			


			


			





			a)


			Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương


			4.426.189


			1.930.825


			4.214.889


			21.391.500


			12.275.369


			5.060.000


			





			


			Trong đó:


			


			


			


			


			


			


			





			-


			Đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung


			1.066.189


			478.172


			1.062.119


			5.747.500


			3.105.369


			1.140.000


			





			-


			Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất


			1.460.000


			583.451


			1.327.072


			7.000.000


			4.060.000


			2.000.000


			





			-


			Xổ số kiến thiết


			1.900.000


			869.202


			1.825.698


			8.644.000


			5.110.000


			1.920.000


			





			b)


			Vốn ngân sách trung ương


			1.815.547


			360.931


			1.790.489


			7.436.106


			4.482.410


			1.975.162


			





			-


			Vốn trong nước


			1.584.500


			308.983


			1.569.500


			6.095.700


			3.684.478


			1.725.162


			





			


			Trong đó: Từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội


			562.000


			


			562.000


			562.000


			562.000


			


			





			-


			Vốn nước ngoài


			30.000


			


			30.000


			537.033


			393.188


			50.000


			





			-


			Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia: trong đó


			201.047


			51.948


			190.989


			803.373


			404.744


			200.000


			





			


			- Chương trình xây dựng Nông thôn mới


			114.690


			25.980


			106.765


			471.870


			240.540


			100.000


			





			


			- Chương trình Giảm nghèo bền vững


			12.884


			4.715


			12.844


			57.756


			31.990


			20.000


			





			


			- Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi


			73.473


			21.253


			71.380


			273.747


			132.214


			80.000


			








PHỤ LỤC II


TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2023 VÀ NHU CẦU KẾ HOẠCH NĂM 2024 ĐỐI VỚI DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NSNN GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)


Đơn vị: Triệu đồng


			TT


			Danh mục dự án


			Nhóm dự án


			Địa điểm XD


			Năng lực thiết kế


			Thời gian KC-HT


			Quyết định đầu tư


			Năm 2023


			Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2023


			KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025


			Dự kiến kế hoạch 2024


			Ghi chú





			


			


			


			


			


			


			Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành


			TMĐT


			Kế hoạch


			Ước giải ngân từ 1/1/2022 đến 31/7/2023


			Ước giải ngân từ 1/1/2022 đến 31/01/2023


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)


			Trong đó: NSTW


			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)


			Trong đó: NSTW


			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)


			Trong đó: NSTW


			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)


			Trong đó: NSTW


			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)


			Trong đó: NSTW


			Giai đoạn 2021-2025


			Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022, 2023


			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)


			Trong đó: NSTW


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Tổng số


			Trong đó:


			Tổng số


			Trong đó:


			


			Tổng số


			Trong đó:


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Thu hồi các khoản vốn ứng trước


			Thanh toán nợ XDCB


			Chuẩn bị đầu tư


			


			Thu hồi các khoản vốn ứng trước


			Thanh toán nợ XDCB


			Chuẩn bị đầu tư


			


			


			Thu hồi các khoản vốn ứng trước


			Thanh toán nợ XDCB


			Chuẩn bị đầu tư


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19


			20


			21


			22


			23


			24


			25


			26


			27


			28


			29


			30


			31





			


			TỔNG SỐ


			


			


			


			


			


			


			


			1.223.547


			1.223.547


			51.948


			51.948


			983.489


			1.213.489


			2.408.758


			3.924.134


			5.861.609


			0


			0


			0


			2.916.258


			0


			0


			6.600


			1.925.162


			1.925.162


			0


			0


			0


			





			A


			NGÀNH/ LĨNH VỰC GIAO THÔNG


			


			


			


			


			


			


			


			700.000


			700.000


			0


			0


			500.000


			700.000


			1.460.588


			1.460.588


			3.127.200


			0


			0


			0


			1.460.588


			0


			0


			6.600


			1.345.162


			1.345.162


			0


			0


			0


			





			I


			Danh mục dự án quan trọng quốc gia, các dự án cao tốc, các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa cao, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội


			


			


			


			


			


			


			


			200.000


			200.000


			0


			0


			0


			200.000


			651.000


			651.000


			1.300.000


			0


			0


			0


			651.000


			0


			0


			0


			649.000


			649.000


			0


			0


			0


			





			(1)


			Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			(2)


			Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024


			


			


			


			


			


			


			


			200.000


			200.000


			0


			0


			0


			200.000


			651.000


			651.000


			1.300.000


			0


			0


			0


			651.000


			0


			0


			0


			649.000


			649.000


			0


			0


			0


			





			


			Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ ven biển từ Hòn Đất đi Kiên Lương


			B


			Hòn Đất, Kiên Lương


			39,4km; 24 cầu


			2021- 2024


			số 2247/QĐ- UBND ngày 21/9/2021; số 502/QĐ- UBND ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh;


			1.479.922


			1.300.000


			200.000


			200.000


			


			


			


			200.000


			651.000


			651.000


			1.300.000


			


			


			


			651.000


			


			


			


			649.000


			649.000


			


			


			


			





			II


			Danh mục dự án khác


			


			


			


			


			


			


			


			500.000


			500.000


			0


			0


			500.000


			500.000


			809.588


			809.588


			1.827.200


			0


			0


			0


			809.588


			0


			0


			6.600


			696.162


			696.162


			0


			0


			0


			





			(1)


			Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023


			


			


			


			


			


			


			


			90.000


			90.000


			0


			0


			90.000


			90.000


			168.000


			168.000


			168.000


			0


			0


			0


			168.000


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			





			1


			Đường Minh Lương - Giục Tượng


			B


			huyện Châu Thành


			5,58 km; 06 cầu; 03 cống


			2021- 2023


			số 2711/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND huyện Châu Thành;


			168.798


			168.798


			90.000


			90.000


			


			


			90.000


			90.000


			168.000


			168.000


			168.000


			


			


			


			168.000


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			(2)


			Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024


			


			


			


			


			


			


			


			210.000


			210.000


			0


			0


			210.000


			210.000


			400.350


			400.350


			789.000


			0


			0


			0


			400.350


			0


			0


			5.600


			346.400


			346.400


			0


			0


			0


			





			1


			Cầu thị trấn Thứ 11 (vượt kênh Tân Bằng - Cán Gáo), huyện An Minh


			B


			huyện An Minh


			tải trọng cầu 25 tấn


			2021- 2024


			số 1973/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của UBND huyện An Minh;


			200.000


			200.000


			50.000


			50.000


			


			


			50.000


			50.000


			107.750


			107.750


			200.000


			


			


			


			107.750


			


			


			3.000


			50.000


			50.000


			


			


			


			





			2


			Cầu Thứ Ba (ngang kênh xáng Xẻo Rô), huyện An Biên


			B


			huyện An Biên


			tải trọng cầu HL93


			2021 - 2024


			số 7519/QĐ- UBND ngày 27/9/2021 của UBND huyện An Biên;


			250.000


			250.000


			90.000


			90.000


			


			


			90.000


			90.000


			220.000


			220.000


			250.000


			


			


			


			220.000


			


			


			


			30.000


			30.000


			


			


			


			





			3


			Đầu tư xây dựng công trình đường ven sông Cái Lớn (trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận)


			B


			huyện Vĩnh Thuận


			22,7km; 17 cầu; 07 cống


			2021- 2024


			số 1447/QĐ- UBND, 29/7/2022 của UBND huyện Vĩnh Thuận;


			339.000


			339.000


			70.000


			70.000


			


			


			70.000


			70.000


			72.600


			72.600


			339.000


			


			


			


			72.600


			


			


			2.600


			266.400


			266.400


			


			


			


			





			(3)


			Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024


			


			


			


			


			


			


			


			200.000


			200.000


			0


			0


			200.000


			200.000


			241.238


			241.238


			870.200


			0


			0


			0


			241.238


			0


			0


			1.000


			349.762


			349.762


			0


			0


			0


			





			1


			Đường tránh thị trấn Kiên Lương (điểm đầu ĐT 971 đến trạm điện Kiên Bình thuộc QL 80)


			B


			huyện Kiên Lương


			11,2km; 05 cầu;


			2022- 2025


			số 197/QĐ- UBND ngày 09/02/2022 của UBND huyện Kiên Lương;


			350.000


			350.000


			100.000


			100.000


			


			


			100.000


			100.000


			140.238


			140.238


			350.000


			


			


			


			140.238


			


			


			


			209.762


			209.762


			


			


			


			





			2


			Đường Kết nối đê bao ven biển với cầu Thứ ba, huyện An Biên


			B


			huyện An Biên


			22,9km


			2022- 2025


			số 4284/QĐ- UBND, 22/11/20202 của UBND huyện An Biên.


			391.000


			391.000


			50.000


			50.000


			


			


			50.000


			50.000


			50.500


			50.500


			391.000


			


			


			


			50.500


			


			


			500


			100.000


			100.000


			


			


			


			





			3


			Mở rộng tuyến đường Mỹ Thái, Mỹ Hiệp Sơn huyện Hòn Đất


			B


			huyện Hòn Đất


			34,7km


			2022- 2025


			số 5580/QĐ- UBND, 17/11/2022 của UBND huyện Hòn Đất;


			129.200


			129.200


			50.000


			50.000


			


			


			50.000


			50.000


			50.500


			50.500


			129.200


			


			


			


			50.500


			


			


			500


			40.000


			40.000


			


			


			


			





			B


			LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN


			


			


			


			


			


			


			


			172.500


			172.500


			0


			0


			142.500


			172.500


			543.426


			603.426


			946.036


			0


			0


			0


			529.026


			0


			0


			0


			180.000


			180.000


			0


			0


			0


			





			(1)


			Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023


			


			


			


			


			


			


			


			46.103


			46.103


			0


			0


			46.103


			46.103


			447.029


			447.029


			372.629


			0


			0


			0


			372.629


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			





			1


			Dự án đầu tư xây dựng 18 cống trên tuyến đê biển, ven biển tỉnh Kiên Giang


			B


			Kiên Lương - Châu Thành


			cống T3- Hòa Điền; cống vàm Bà Lịch; hệ thống điện ;


			2019- 2023


			số 2516/QĐ- UBND, ngày 31/10/2019; số 2281/QĐ- UBND, 13/9/2022; số 2660/QĐ- UBND, 27/10/2022 của UBND tỉnh;


			822.723


			822.723


			46.103


			46.103


			


			


			46.103


			46.103


			447.029


			447.029


			372.629


			


			


			


			372.629


			


			


			


			0


			


			


			


			


			





			(2)


			Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024


			


			


			


			


			


			


			


			30.000


			30.000


			0


			0


			0


			30.000


			0


			60.000


			80.000


			0


			0


			0


			60.000


			0


			0


			0


			20.000


			20.000


			0


			0


			0


			





			


			Kè chống sạt lở kênh Hà Giang (đoạn Trung tâm hành chính - Khu dân cư Đầm Chít)


			B


			huyện Giang Thành


			3,2km


			2021- 2024


			số 2622/QĐ- UBND ngày 14/10/2021 của UBND huyện Giang Thành;


			80.000


			80.000


			30.000


			30.000


			


			


			


			30.000


			


			60.000


			80.000


			


			


			


			60.000


			


			


			


			20.000


			20.000


			


			


			


			





			(3)


			Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024


			


			


			


			


			


			


			


			96.397


			96.397


			0


			0


			96.397


			96.397


			96.397


			96.397


			493.407


			0


			0


			0


			96.397


			0


			0


			0


			160.000


			160.000


			0


			0


			0


			





			1


			Dự án bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025


			B


			tỉnh Kiên Giang


			thiết bị PCCC; đường tuần tra rừng


			2022 - 2025


			số 3335/QĐ- UBND, 30/12/2022 của UBND tỉnh;


			60.000


			60.000


			43.000


			43.000


			


			


			43.000


			43.000


			43.000


			43.000


			60.000


			


			


			


			43.000


			


			


			


			10.000


			10.000


			


			


			


			





			2


			Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước thô liên huyện: An Biên-An Minh-U Minh Thượng- Vĩnh Thuận.


			B


			Gò Quao, An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận.


			30.000m 3/ngày đêm; tuyến ống 96,95km; hồ chứa 900.000 m3.


			   2022 - 2025


			 số 3358/QĐ- UBND, 30/12/20 22 của UBND tỉnh;


			     881.492


			    433.407


			    53.397


			    53.397


			


			


			    53.397


			    53.397


			    53.397


			    53.397


			    433.407


			


			


			


			    53.397


			


			


			


			    150.000


			    150.000


			


			


			


			





			C


			LĨNH VỰC VĂN HÓA


			


			


			


			


			


			


			


			50.000


			50.000


			0


			0


			50.000


			50.000


			0


			150.000


			200.000


			0


			0


			0


			150.000


			0


			0


			0


			50.000


			50.000


			0


			0


			0


			





			(1)


			Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			(2)


			Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			(3)


			Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024


			


			


			


			


			


			


			


			50.000


			50.000


			0


			0


			50.000


			50.000


			0


			150.000


			200.000


			0


			0


			0


			150.000


			0


			0


			0


			50.000


			50.000


			0


			0


			0


			





			1


			Đầu tư xây dựng quảng trường trung tâm và tượng đài Bác Hồ tại phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang


			B


			Thành phố Phú Quốc


			Tượng đài, phù điêu; sân quảng trường, khu trưng bày; công trình phụ; hệ thống hạ tầng


			2021- 2025


			số 835/QĐ- UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh;


			353.809


			200.000


			50.000


			50.000


			


			


			50.000


			50.000


			


			150.000


			200.000


			


			


			


			150.000


			


			


			


			50.000


			50.000


			


			


			


			





			D


			LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG


			


			


			


			


			


			


			


			100.000


			100.000


			


			


			100.000


			100.000


			


			1.305.376


			785.000


			


			


			


			371.900


			


			


			


			150.000


			150.000


			


			


			


			





			E


			CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA


			


			


			


			


			


			


			


			201.047


			201.047


			51.948


			51.948


			190.989


			190.989


			404.744


			404.744


			803.373


			0


			0


			0


			404.744


			0


			0


			0


			200.000


			200.000


			0


			0


			0


			





			1


			Chương trinh xây dựng Nông thôn mới


			


			


			


			


			


			


			


			114.690


			114.690


			25.980


			25.980


			106.765


			106.765


			240.540


			240.540


			471.870


			


			


			


			240.540


			


			


			


			100.000


			100.000


			


			


			


			





			2


			Chương trinh Giảm nghèo bền vững


			


			


			


			


			


			


			


			12.884


			12.884


			4.71 5


			4.715


			12.844


			12.844


			31.990


			31.990


			57.756


			


			


			


			31.990


			


			


			


			20.000


			20.000


			


			


			


			





			3


			Chương trinh phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi


			


			


			


			


			


			


			


			73.473


			73.473


			21.2 53


			21.253


			71.380


			71.380


			132.214


			132.214


			273.747


			


			


			


			132.214


			


			


			


			80.000


			80.000


			


			


			


			








PHỤ LỤC III


TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) NĂM 2023 VÀ NHU CẦU KẾ HOẠCH NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)


Đơn vị: Triệu đồng


			TT


			Danh mục dự án


			Mã dự án


			Nhóm dự án


			Nhà tài trợ


			Ngày ký kết hiệp định


			Ngày kết thúc Hiệp định


			Quyết định đầu tư


			Năm 2023


			KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025


			Nhu cầu KH vốn NSTW năm 2024


			Ghi chú





			


			


			


			


			


			


			


			Số quyết định


			TMĐT


			Kế hoạch vốn NSTW


			Ước giải ngân kế hoạch vốn NSTW năm 2023 từ 1/1/2023 đến 31/7/2023


			Ước giải ngân kế hoạch vốn NSTW năm 2023 từ 1/1/2023 đến 31/01/2024


			Giai đoạn 2021-2025


			Trong đó: Đã giao các năm 2021, 2022, 2023


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)


			Trong đó:


			Tổng số


			Trong đó:


			Tổng số


			Trong đó:


			Tổng số


			Trong đó:


			Tổng số


			Trong đó:


			Tổng số


			Trong đó:


			Tổng số


			Trong đó:


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Vốn đối ứng


			Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)


			


			Vốn đối ứng


			Vốn nước ngoài


			


			Vốn đối ứng


			Vốn nước ngoài


			


			Vốn đối ứng


			Vốn nước ngoài


			


			Vốn đối ứng nguồn NSTW


			Vốn nước ngoài (vốn NSTW)


			


			Vốn đối ứng nguồn NSTW


			Vốn nước ngoài (vốn NSTW)


			


			Vốn đối ứng nguồn NSTW


			Vốn nước ngoài (vốn NSTW)


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Tổng số


			Trong đó:


			


			


			Tổng số


			Trong đó:


			


			


			Tổng số


			Trong đó:


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Tổng số


			Trong đó: vốn NSTW


			Tính bằng nguyên tệ


			Quy đổi ra tiền Việt


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Thu hồi các khoản vốn ứng trước


			Chuẩn bị đầu tư


			


			


			


			Thu hồi các khoản vốn ứng trước


			Chuẩn bị đầu tư


			


			


			


			Thu hồi các khoản vốn ứng trước


			Chuẩn bị đầu tư


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Tổng số


			Trong đó:


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Đưa vào cân đối NSTW


			Vay lại


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19


			20


			21


			22


			23


			24


			25


			26


			27


			28


			29


			30


			31


			32


			33


			34


			35


			36


			37


			38


			39


			40





			


			TỔNG SỐ


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			A


			VỐN NƯỚC NGOÀI GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			30.000


			0


			30.000


			0


			0


			0


			30.000


			0


			30.000


			173.845


			0


			0


			0


			173.845


			30.000


			0


			0


			0


			30.000


			50.000


			0


			0


			0


			50.000


			





			I


			LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			30.000


			0


			30.000


			0


			0


			0


			30.000


			0


			30.000


			173.845


			0


			0


			0


			173.845


			30.000


			0


			0


			0


			30.000


			50.000


			0


			0


			0


			50.000


			





			1


			Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			30.000


			0


			30.000


			0


			0


			0


			30.000


			0


			30.000


			173.845


			0


			0


			0


			173.845


			30.000


			0


			0


			0


			30.000


			50.000


			0


			0


			0


			50.000


			





			(1)


			Dự án kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tại Kiên Giang và Cà Mau


			


			B


			KfW


			27/4/2018


			31/12/2023


			5758/QĐ-BNNPTNT, 29/12/2017;


			230.966


			57121


			57121


			24 triệu EUR


			173.845


			173.845


			


			30.000


			


			30.000


			


			


			


			30.000


			


			30.000


			173.845


			


			


			


			173.845


			30.000


			


			


			


			30.000


			50.000


			


			


			


			50.000


			




















































































































